
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô 12, KĐT An Phú, đường Lưu Quang Vũ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

26/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THÚ Y MINH KHOA

4101597693

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa
(không hoạt động tại trụ sở).

0142

2. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
(không hoạt động tại trụ sở).

0144

3. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
(không hoạt động tại trụ sở).

0145

4. Chăn nuôi gia cầm
(không hoạt động tại trụ sở).

0146

5. Chăn nuôi khác
(không hoạt động tại trụ sở).

0149

6. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
(không hoạt động tại trụ sở).

0150

7. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không giết mổ gia súc, gia cầm tại trụ sở)

1010

8. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, tái chế phế thải tại 
trụ sở)

1080

9. Sản xuất hoá chất cơ bản
(không hoạt động tại trụ sở)

2011

10. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
(không hoạt động tại trụ sở)

2021

11. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, 
thuốc diệt mối, thuốc diệt muỗi, khí nitơ lỏng (không hoạt 
động tại trụ sở)

2100(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THÚ Y MINH KHOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983 978 668            
Email:

Fax:
Website:
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12. Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp thiết bị tin học

2610

13. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
(không hoạt động tại trụ sở)

2821

14. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, chế tạo thiết bị máy móc công nghệ cao

3290

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

16. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

3313

17. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3320

18. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
(không hoạt động tại trụ sở)

3600

19. Thoát nước và xử lý nước thải
(không hoạt động tại trụ sở)

3700

20. Thu gom rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3811

21. Thu gom rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3812

22. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3821

23. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3822

24. Tái chế phế liệu
(không hoạt động tại trụ sở)

3830

25. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Dịch vụ xử lý môi trường

3900

26. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiêt : Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải (không hoạt động 
tại trụ sở)

4329

27. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

28. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

29. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

30. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

31. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
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34. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn)

4661

35. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn thuốc thú y, thú y thủy sản, hóa chất dùng 
trong thú y và thú y thủy sản; - Bán buôn vắc xin, chế phẩm 
sinh học; - Bán buôn nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho 
sản xuất thuốc thú y, thú y thủy sản; - Bán buôn vật tư y tế; 
Bán buôn phân bón; Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật; Bán 
buôn hạt giống, con giống; Bán buôn thuốc diệt mối, thuốc diệt 
muỗi, khí nitơ lỏng; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được 
phân vào đâu (không tồn trữ hóa chất, trừ bán buôn hóa chất 
tại trụ sở, trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong 
nông nghiệp và không bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi 
kim loại tại trụ sở).

4669

36. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dược phẩm, hóa chất dùng 
trong nông nghiệp, vàng miếng, súng đạn thể thao, vũ khí thô 
sơ).

4719

37. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

38. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

39. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

40. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

41. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)

7020

42. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế và thi công hệ thống xử lí nước sạch, nước 
thải, khí thải; Thiết kế kiến trúc công trình; Tư vấn xây dựng; 
Thiết kế và thi công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp; Thiết kế nội ngoại thất công trình; Thiết kế cấp thoát 
nước công trình xây dựng; Giám sát công tác xây dựng và 
hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế, tư 
vấn thi công cảnh quan.

7110

43. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ xét nghiệm các mẫu chất thải, đo mức độ ô 
nhiễm môi trường

7120

44. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết: - Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong 
lĩnh vực kỹ thuật môi trường. - Nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học môi trường;

7212

45. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214
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4.800.000.000 VNĐ

46. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về môi trường; Tư vấn chuyển giao công 
nghệ; Tư vấn đánh giá tác động môi trường.

7490

47. Hoạt động thú y 7500

48. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

49. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

50. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

9521

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030094002636
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Côi Thượng, Xã Phạm Trấn, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Lô 12, KĐT An Phú, đường Lưu Quang Vũ, Phường Quang Trung, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MẠNH THƯỜNG     Nam

07/03/1994 Kinh Việt Nam

14/08/2017 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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